
TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

        KHOA CƠ KHÍ (CKCT)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

7-8h30

8h45-11h15

PHÒNG

13-14h30 Máy cắt 3t Máy cắt 3t

14h45-17h T. Tuấn ( SH LỚP) T. Tuấn

PHÒNG A3 A3

7-8h30 Tiện CNC Tiện CNC

8h45-11h15 T. An( SH lớp) T. An

PHÒNG xưởng CNC xưởng CNC

13-14h30 Tiện CNC Tiện CNC

14h45-17h T. An T. An

PHÒNG xưởng CNC xưởng CNC

7-8h30 Phay BR trụ Phay BR trụ Phay BR trụ Phay BR trụ Phay BR trụ

8h45-11h15 T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn T. Tuấn

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

13-14h30 Mài tròn Mài tròn Mài tròn Mài tròn

14h45-17h T. Chinh( SH lớp) T. Chinh T. Chinh T. Chinh

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

7-8h30 Anh văn 4t Điện KT ATLĐ 4t Tiện 2

8h45-11h15 C. Chinh (SH lớp) T. Hồ T. Trí T. Anh

PHÒNG D1 hội trường A3 Xưởng

13-14h30 Anh văn 4t

14h45-17h C. Chinh 

PHÒNG D1

(Áp dụng từ ngày18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

CĐ

CG K5 

SÁNG

CHIỀU

CĐ

CG 16 

SÁNG

CHIỀU

 TC

CG 16

SÁNG

CHIỀU

THỜI KHÓA BIỂU

CĐ

CG 17 

SÁNG

CHIỀU



7-8h30 Tiện trụ 3h ATLĐ 4t Tiện 2

8h45-11h15 T. Anh (SH lớp) T. Trí T. Anh

PHÒNG Xưởng A3 Xưởng

13-14h30 Anh văn 4t Tiện 2

14h45-17h C. Chinh(SH lớp) T. Anh

PHÒNG D1 Xưởng

7-8h30 LĐ BƠM LĐ BƠM KTHM Cơ KT LĐ BƠM LĐ BƠM

8h45-11h15 T. Nghiệp T. Nghiệp T. Nghiệp T. Nghiệp

PHÒNG Xưởng Xưởng xưởng CNC Xưởng Xưởng

13-14h30

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 XN XN XN XN XN

8h45-11h15

PHÒNG

13-14h30 XN XN XN XN XN

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 XN XN XN XN XN

8h45-11h15

PHÒNG

13-14h30 XN XN XN XN XN

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 Anh văn Đo kiẻm Đo kiẻm Đo kiẻm Đo kiẻm

8h45-11h15 C. Chinh (SH lớp) T. Vinh T. Vinh T. Vinh T. Vinh

PHÒNG D1 Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

13-14h30 Anh văn

14h45-17h C. Chinh

PHÒNG D1

CHIỀU

CĐ

LĐTBCK 

K5     

SÁNG

CHIỀU

 TC

LĐTB 16

SÁNG

CHIỀU

 TC

CG 17

SÁNG

CHIỀU

CĐ 

Hàn K5 

SÁNG

CĐ

LĐTBCK 

17-

TCLĐTBC

K17     

SÁNG

CHIỀU



7-8h30 Hàn điện Hàn điện

8h45-11h15 T. Toàn T. Toàn

PHÒNG Xưởng hàn Xưởng hàn

13-14h30 Anh văn 4t Chế tạo phôi

14h45-17h C. Chinh (SH lớp) T. Toàn

PHÒNG D1 Xưởng hàn

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Ngọc Triều

TC HÀN 17

SÁNG

CHIỀU


